
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 22, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI HÀ HOLDING

0110847663

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại trừ tư vấn pháp lý và đại diện)
Loại trừ hoạt động tư vấn luật, kế toán, kiểm toán

7020(Chính)

2. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm hoạt động điều tra và các hoạt động nhà nước 
cấm)

7320

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

4. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: tư vấn đầu tư, (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 
chính, kiểm toán, chứng khoán, bảo hiểm)
Loại trừ hoạt động tư vấn luật, kế toán, kiểm toán 

6619

5. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin ;
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ bao gồm: Môi giới chuyển 
giao công nghệ, Tư vấn chuyển giao công nghệ, Đánh giá công 
nghệ, Thẩm định giá công nghệ, Giám định công nghệ, Xúc 
tiến chuyển giao công nghệ. 
(Không bao gồm hoạt động của những nhà báo độc lập, thanh 
toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng và tư vấn chứng khoán)

7490

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI HÀ HOLDING
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI HA HOLDING JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: THAI HA HOLDING .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, dịch vụ quản lý bất 
động sản (trừ đấu giá)
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

6820

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4659

8. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
(Trừ cho thuê máy bay và kinh khí cầu)

7730

9. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt; 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng;
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt; 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu; 
- Khám chữa bệnh chuyên khoa phục hồi chức năng;

8620

10. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện 

8610

11. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

12. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

5629

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5630

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

15. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
 - Khách sạn
 - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự
(Không hoạt động tại trụ sở địa điểm kinh doanh)

5510

16. Cho thuê xe có động cơ
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

7710
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900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 90.000

17. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng  
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô  (Loại trừ Hoạt 
động của cáp treo, đường sắt trong phạm vi sân bay, đường sắt 
leo núi)

4932

18. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4542

19. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ khác: 
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe có 
động cơ khác, 
+ Bảo dưỡng thông thường, 
+ Sửa chữa thân xe, 
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp đặt hoặc thay thế, 
+ Xử lý chống gỉ, 
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất.

4520

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM TỐ 
NHƯ

Phòng 601-34T 
Đô thị Trung Hòa 
Nhân Chính, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

31.500 315.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 31.500 315.000.000 35,000

0011780016
98

2 BÙI DUY 
KHÁNH

Ch 12A16 Nhà 
R3, 72A Đường 
Nguyễn Trãi, 
Phường Thượng 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 20,000

0190870001
60
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3 NGUYỄN 
ANH TUẤN

C2-2002, 289 A, 
Đường Khuất 
Duy Tiến, Phường 
Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

31.500 315.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 31.500 315.000.000 35,000

0220760017
21

4 NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG 
DUNG

Phòng 311 K1 
T/T Thành Công, 
Phường Thành 
Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.000 90.000.000 10,000

0341760103
30

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034176010330
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 311 K1, T/T Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 311 K1, T/T Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG Nữ

02/05/1976 Kinh Việt Nam

15/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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